
STT Đơn vị Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Nội dung yêu cầu giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Ngày kết thúc xử lý Chủ hồ sơ Số điện thoại Cán bộ xử lý hiện tạiTrạng thái hồ sơ

1

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

251024-

6121

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với trường hợp giao đất, 

cho thuê đất không đấu giá 

quyền sử dụng đất, không 

đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử dụng 

đất; trường hợp giao đất, cho 

thuê đất thông qua đấu thầu 

lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; 

giao đất và giao rừng; cho 

thuê đất và cho thuê rừng, 

gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất

24/10/2025 09:36:26 07/03/2026 13:46:56 16/01/2026 11:27:43
HOÀNG THỊ 

SƠN
0978734440 Hoàng Bích Liên Đã xử lý xong

2

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

251024-

14774

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất

Đất đai 24/10/2025 14:33:00 19/01/2026 13:56:22 16/01/2026 11:26:38
ĐẶNG VĂN 

BẢO
0987391465 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

3

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

251111-

19434

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất

Đất đai 14/11/2025 15:48:46 19/01/2026 07:30:00 16/01/2026 13:50:08

CÔNG TY CỔ 

PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ 

THƯƠNG 

MẠI 

PHƯỢNG 

HOÀNG

0978221669 Hoàng Bích Liên Đã xử lý xong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
(Từ 01/01/2026 đến ngày 16/01/2026)



4

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

251126-

12978

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất

Đất đai 26/11/2025 11:39:45 17/01/2026 11:43:17 16/01/2026 13:45:45 VŨ THỊ LIÊN 0393593626 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

5

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

251126-

18782

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất

Đất đai 26/11/2025 15:20:00 18/01/2026 07:30:00 16/01/2026 13:47:24 LÂM THỊ HẢI 0946648588 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

6

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

251128-

8151

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất

Đất đai 28/11/2025 09:35:19 31/01/2026 10:15:36 16/01/2026 11:25:23
NGUYỄN 

VĂN LƯƠNG
0369097951 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

7

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

251210-

8698

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho 

thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, 

không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao 

đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và 

cho thuê rừng, gia hạn sử dụng đất khi hết 

thời hạn sử dụng đất

Đất đai 10/12/2025 11:31:02 20/01/2026 11:46:40 16/01/2026 13:48:19
LỤC VĂN 

TRƯỜNG
0985995866 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

8

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

251229-

4662

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Người có công

Đề nghị giải quyết chế độ trợ 

cấp thờ cúng liệt sĩ Phạm 

Văn Vinh

29/12/2025 09:03:17 15/01/2026 09:03:17 08/01/2026 16:19:13
PHAN THỊ 

THANH
0393779703

Phạm Thị Thu 

Duyến
Đã trả kết quả

9

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

251231-

10167

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

31/12/2025 13:56:27 09/01/2026 13:56:27 06/01/2026 13:47:58
TRẦN VIẾT 

HIẾU
0916922119 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả



10

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

0257

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

05/01/2026 07:54:33 08/01/2026 07:54:33 06/01/2026 13:46:36
PHAN THỊ 

LIÊN
0345475152 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

11

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

0816

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 05/01/2026 08:44:09 06/01/2026 08:44:09 05/01/2026 14:51:47
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Đã trả kết quả

12

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

1168

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 05/01/2026 08:59:41 06/01/2026 08:59:41 05/01/2026 14:52:54
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Đã trả kết quả

13

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

1263

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 05/01/2026 09:05:23 06/01/2026 09:05:23 05/01/2026 14:55:56
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Đã trả kết quả

14

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

1329

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 05/01/2026 09:08:48 06/01/2026 09:08:48 05/01/2026 15:38:16
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Đã trả kết quả

15

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

2363

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 05/01/2026 09:59:13 06/01/2026 09:59:13 05/01/2026 14:49:45
CHẾ VĂN 

HIỆU
0919929289 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

16

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

2716

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 05/01/2026 10:12:39 06/01/2026 10:12:39 05/01/2026 16:48:32
CHU VĂN 

ĐỨC
0337087701 Đã trả kết quả

17

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

2733

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 05/01/2026 10:12:02 06/01/2026 10:12:02 05/01/2026 16:47:42
CHU VĂN 

ĐỨC
0337087701 Đã trả kết quả

18

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

5408

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 05/01/2026 14:13:25 06/01/2026 14:13:25 05/01/2026 16:47:20
PHẠM HỮU 

QUYẾT
0987022442 Đã trả kết quả

19

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

5557

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 05/01/2026 14:21:13 06/01/2026 14:21:13 05/01/2026 16:48:48
PHẠM HỮU 

QUYẾT
0987022442 Đã trả kết quả

20

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

6468

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 05/01/2026 15:06:46 07/01/2026 09:36:46 05/01/2026 16:33:04

PHẠM HỮU 

TÁM
0347853578 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

21

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

6798

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 05/01/2026 15:19:58 07/01/2026 09:49:58 05/01/2026 16:35:53 VŨ THỊ THÚY 0977371178 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

22

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

6907

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 05/01/2026 15:24:08 07/01/2026 07:30:00 05/01/2026 16:48:12 VŨ THỊ THÚY 0977371178 Đã trả kết quả

23

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

7622

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 05/01/2026 16:00:49 08/01/2026 10:30:49 06/01/2026 16:01:46 ĐÀM HƯNG 0337569995 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả



24

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260105-

8544

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 06/01/2026 07:55:22 08/01/2026 11:55:22 06/01/2026 16:08:01
BẾ VĂN 

CẢNH
0365299378 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

25

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

1537

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 06/01/2026 08:52:51 07/01/2026 08:52:51 06/01/2026 14:38:53 VŨ THỊ DỊU 0383252416 Đã trả kết quả

26

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

3196

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

06/01/2026 09:49:39 09/01/2026 09:49:39 07/01/2026 16:57:42
BÙI ĐÌNH 

VĂN
0986416183 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

27

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

4049

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 06/01/2026 10:40:08 07/01/2026 10:40:08 06/01/2026 14:36:00
DƯƠNG THU 

HƯỜNG
0976799184 Đã trả kết quả

28

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

4068

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 06/01/2026 10:38:34 07/01/2026 10:38:34 06/01/2026 14:36:54
DƯƠNG THU 

HƯỜNG
0976799184 Đã trả kết quả

29

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

4186

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 06/01/2026 10:36:45 07/01/2026 10:36:45 06/01/2026 14:37:37
DƯƠNG THU 

HƯỜNG
0976799184 Đã trả kết quả

30

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

4211

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 06/01/2026 10:33:04 07/01/2026 10:33:04 06/01/2026 14:38:26
DƯƠNG THU 

HƯỜNG
0976799184 Đã trả kết quả

31

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

4693

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

06/01/2026 10:49:01 09/01/2026 10:49:01 07/01/2026 16:59:08
NGUYỄN 

VĂN HIẾU
0348611888 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

32

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

5419

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 06/01/2026 11:30:03 07/01/2026 11:30:03 06/01/2026 16:53:23
DIỆP VĂN 

QUANG
0334113314 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

33

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

6592

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

06/01/2026 13:58:02 12/01/2026 13:58:02 08/01/2026 16:07:55
PHẠM ĐỨC 

THÀNH
0983479234 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

34

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

7478

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực 06/01/2026 15:04:20 08/01/2026 07:30:00 06/01/2026 15:31:03
ĐOÀN VĂN 

TRƯỜNG
0987983665 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

35

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

8845

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Hộ tịch 06/01/2026 15:36:49 10/01/2026 07:30:00 06/01/2026 17:28:47

NGUYỄN THỊ 

TUYẾT
0986629732 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

36

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

10008

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 06/01/2026 16:28:19 09/01/2026 10:58:19 07/01/2026 15:50:32
TRẦN DUY 

TIẾN
0976080965 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả



37

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260106-

10508

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 06/01/2026 17:06:56 08/01/2026 11:30:00 07/01/2026 14:37:43 TỪ THỊ CÚC 0358750354 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

38

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

1004

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

07/01/2026 08:28:09 10/01/2026 08:28:01 08/01/2026 15:51:53
NGUYỄN THỊ 

QUY
0986617564 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

39

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

1684

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 07/01/2026 08:56:59 08/01/2026 08:56:30 07/01/2026 16:29:38
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Đã trả kết quả

40

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

1707

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 07/01/2026 08:56:20 08/01/2026 08:55:49 07/01/2026 16:30:11
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Đã trả kết quả

41

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

2618

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực

Chứng thực hợp đồng giao 

dịch liên quan đến tài sản là 

giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất

07/01/2026 10:00:45 08/01/2026 09:58:41 07/01/2026 15:47:23
ĐÀO NGỌC 

THOẠI
0977130104 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

42

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

2669

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

07/01/2026 09:33:23 10/01/2026 09:32:03 08/01/2026 15:55:22
NGUYỄN 

VĂN DUY
0986279132 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

43

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

3640

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 07/01/2026 10:33:44 08/01/2026 10:30:24 07/01/2026 16:28:09
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM
0968807992 Đã trả kết quả

44

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

3655

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

07/01/2026 10:09:50 10/01/2026 10:08:57 08/01/2026 16:06:35
NGUYỄN THỊ 

NGÂN
0343292379 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

45

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

3667

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 07/01/2026 10:30:14 08/01/2026 10:29:49 07/01/2026 16:28:45
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM
0968807992 Đã trả kết quả

46

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

3690

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 07/01/2026 10:29:38 08/01/2026 10:29:01 07/01/2026 16:29:09
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM
0968807992 Đã trả kết quả

47

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

4727

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 07/01/2026 10:53:26 08/01/2026 10:51:35 07/01/2026 15:46:08
NGUYỄN 

ĐĂNG TUÂN
0326491982 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

48

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

6835

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 07/01/2026 14:05:41 08/01/2026 14:05:09 07/01/2026 14:43:05
NGUYỄN 

VĂN VƯỢNG
0376904115 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

49

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

9282

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch 07/01/2026 15:49:21 20/01/2026 10:18:39 08/01/2026 15:45:03
NGUYỄN 

VĂN THUỶ
0979073766 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả



50

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260107-

9765

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 07/01/2026 16:09:08 09/01/2026 10:38:19 08/01/2026 09:45:19

TRƯƠNG 

BÌNH 

NHƯỠNG

0347558399 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

51

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

1917

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 08/01/2026 09:01:07 09/01/2026 08:58:24 08/01/2026 09:47:05
NGUYỄN THỊ 

LOAN
0987488479 Đã trả kết quả

52

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

2250

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực

Chứng thực hợp đồng giao 

dịch liên quan đến tài sản là 

quyền sử dụng đất

08/01/2026 10:11:32 09/01/2026 10:07:36 08/01/2026 15:48:17
PHẠM VĂN 

KIÊN
0398479492 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

53

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

3669

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 08/01/2026 10:00:54 10/01/2026 07:30:00 08/01/2026 11:17:28

ĐÀO THỊ 

THÂN
0375440370 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

54

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

4469

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 08/01/2026 10:27:48 09/01/2026 10:27:21 08/01/2026 11:08:06
HOÀNG VĂN 

KHÔI
0337246383 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

55

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

4965

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 08/01/2026 11:03:10 09/01/2026 11:01:12 08/01/2026 15:49:43 LÃ THỊ TƯ 0368931861 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

56

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

5282

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 08/01/2026 11:04:58 09/01/2026 11:03:39 08/01/2026 15:51:09
NGUYỄN 

VĂN BẠO
0983727816 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

57

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

5788

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 08/01/2026 11:29:09 09/01/2026 11:28:11 08/01/2026 15:38:12
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

58

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

5963

Đăng ký lại khai tử Hộ tịch 08/01/2026 11:41:19 12/01/2026 07:40:03 08/01/2026 16:47:56
VŨ CHÍ 

KHƯƠNG
0387044089 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

59

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

7305

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 08/01/2026 14:15:48 09/01/2026 14:15:18 08/01/2026 15:46:59

CAO THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

0855860633 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

60

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

7323

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 08/01/2026 14:14:54 09/01/2026 14:12:50 08/01/2026 15:48:29

CAO THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

0855860633 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

61

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

7984

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

08/01/2026 14:40:00 14/01/2026 14:39:47 12/01/2026 09:10:19
NGUYỄN THỊ 

HOA
0364619196 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

62

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

8852

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 08/01/2026 16:18:55 10/01/2026 07:30:00 09/01/2026 10:36:16
NGUYỄN 

DUY ĐOÀN
0904438501 Đã trả kết quả



63

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

8961

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 08/01/2026 16:19:42 10/01/2026 07:30:00 09/01/2026 10:36:50
NGUYỄN 

DUY ĐOÀN
0904438501 Đã trả kết quả

64

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

8990

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 08/01/2026 16:20:48 10/01/2026 07:30:00 09/01/2026 10:37:28
NGUYỄN 

DUY ĐOÀN
0904438501 Đã trả kết quả

65

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

9012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 08/01/2026 16:18:11 10/01/2026 07:30:00 09/01/2026 10:35:21
NGUYỄN 

DUY ĐOÀN
0904438501 Đã trả kết quả

66

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

9342

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Hộ tịch 08/01/2026 15:29:20 13/01/2026 07:30:00 09/01/2026 11:08:47

MẠC THỊ 

HÒA
0348716605 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

67

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

9850

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 08/01/2026 15:49:01 10/01/2026 10:17:57 09/01/2026 08:51:34

DƯƠNG VĂN 

HẬU
0983984190 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

68

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

9893

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

08/01/2026 15:49:54 15/01/2026 07:30:00 12/01/2026 09:11:19
NGUYỄN THỊ 

THẢO
0343158150 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

69

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

10324

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Hộ tịch 08/01/2026 16:10:17 13/01/2026 07:30:00 09/01/2026 11:09:54 BẾ THỊ THÚY 0927884444 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

70

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

10963

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực 08/01/2026 16:57:50 10/01/2026 07:30:00 09/01/2026 09:11:08
NGUYỄN 

ĐĂNG ĐÔNG
0986145352 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

71

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260108-

11059

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực 08/01/2026 16:56:37 10/01/2026 07:30:00 09/01/2026 09:16:13
NGUYỄN 

ĐĂNG ĐÔNG
0986145352 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

72

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

0837

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

09/01/2026 08:19:41 15/01/2026 08:19:32 12/01/2026 09:12:29
NGUYỄN 

VĂN LÀNH
0379149563 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

73

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

3966

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch 09/01/2026 10:16:55 22/01/2026 07:30:00 10/01/2026 10:51:53 DIỆP THỊ NGA 0961385172 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

74

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

4381

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và 

hoạt động 

doanh nghiệp 

(hộ kinh 

doanh)

09/01/2026 10:30:20 15/01/2026 10:30:09 12/01/2026 09:13:28
HOÀNG VĂN 

HIỂN
0965699825 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

75

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

5575

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực 09/01/2026 11:32:05 10/01/2026 11:30:53 09/01/2026 14:13:05
NGUYỄN 

HUY BẢO
0979969098 Đã trả kết quả



76

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7092

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 15:01:14 12/01/2026 07:30:00 09/01/2026 16:08:28 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

77

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7153

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 15:00:13 10/01/2026 14:59:42 09/01/2026 16:13:08 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

78

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7171

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:59:28 10/01/2026 14:59:02 09/01/2026 16:13:27 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

79

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7192

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:58:52 10/01/2026 14:58:23 09/01/2026 16:13:49 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

80

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7239

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:56:35 10/01/2026 14:56:02 09/01/2026 16:14:11 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

81

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7277

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:55:52 10/01/2026 14:55:28 09/01/2026 16:14:45 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

82

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7394

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:55:15 10/01/2026 14:54:46 09/01/2026 16:15:21 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

83

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7425

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:54:35 10/01/2026 14:48:06 09/01/2026 16:15:48 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

84

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7609

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:47:44 10/01/2026 14:47:22 09/01/2026 16:12:45 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

85

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7631

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:45:05 10/01/2026 14:44:34 09/01/2026 16:12:17 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

86

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

7654

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:44:22 10/01/2026 14:43:31 09/01/2026 16:11:53 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

87

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

8018

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:53:56 10/01/2026 14:53:30 09/01/2026 16:16:13 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

88

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

8028

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 09/01/2026 14:52:36 10/01/2026 14:52:11 09/01/2026 16:16:37 LÊ THỊ HẬU 0378242938 Đã trả kết quả

89

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

8540

Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh 09/01/2026 16:26:40 12/01/2026 07:30:00 10/01/2026 09:46:18
Nguyễn Nhật 

Minh
0979169845 Đã trả kết quả



90

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260109-

8917

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 09/01/2026 16:24:09 13/01/2026 10:50:44 10/01/2026 10:51:13 CAO THỊ HẠ 0386167790 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

91

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260110-

2537

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 10/01/2026 10:31:56 12/01/2026 10:30:58 10/01/2026 13:59:01 TÔ THỊ HOA 0973029962 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

92

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260110-

3269

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 10/01/2026 10:26:40 14/01/2026 07:30:00 10/01/2026 15:26:37
NGUYỄN THỊ 

MAI LY
0337702745 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

93

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260110-

3555

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 10/01/2026 10:45:50 14/01/2026 07:30:00 10/01/2026 15:28:06 VŨ THỊ SEN 0869112983 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

94

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260110-

5415

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 10/01/2026 14:59:13 12/01/2026 14:45:28 10/01/2026 15:24:30
PHẠM XUÂN 

HẢI
0943906856 Đã trả kết quả

95

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260110-

5585

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 10/01/2026 14:58:13 12/01/2026 14:57:50 10/01/2026 15:22:55
PHẠM XUÂN 

HẢI
0943906856 Đã trả kết quả

96

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260110-

5596

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 10/01/2026 14:57:36 12/01/2026 14:57:07 10/01/2026 15:23:55
PHẠM XUÂN 

HẢI
0943906856 Đã trả kết quả

97

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260110-

6142

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực 10/01/2026 16:30:43 13/01/2026 07:30:00 10/01/2026 17:03:20 TỪ THỊ MẬN 0378103522 Đã trả kết quả

98

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260110-

6166

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực 10/01/2026 16:28:37 13/01/2026 07:30:00 10/01/2026 17:05:38 TỪ THỊ MẬN 0378103522 Đã trả kết quả

99

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260110-

6610

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 10/01/2026 16:42:58 14/01/2026 11:11:22 12/01/2026 15:12:22
HOÀNG VĂN 

TUẤN
0354855576 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

100

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

0888

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 08:19:03 13/01/2026 08:18:39 12/01/2026 10:33:57
NGUYỄN 

VĂN LUÂN
0393117717 Đã trả kết quả

101

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

0901

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 08:18:21 13/01/2026 08:17:34 12/01/2026 10:34:25
NGUYỄN 

VĂN LUÂN
0393117717 Đã trả kết quả

102

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

1126

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 08:22:28 13/01/2026 08:22:01 12/01/2026 10:33:13
NGUYỄN 

VĂN LUÂN
0393117717 Đã trả kết quả

103

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

1638

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 08:46:21 13/01/2026 08:45:00 12/01/2026 10:30:57
NGUYỄN 

VĂN LUÂN
0393117717 Đã trả kết quả



104

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

1662

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 08:44:48 13/01/2026 08:43:21 12/01/2026 10:32:07
NGUYỄN 

VĂN LUÂN
0393117717 Đã trả kết quả

105

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

1684

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 08:43:02 13/01/2026 08:39:29 12/01/2026 10:32:42
NGUYỄN 

VĂN LUÂN
0393117717 Đã trả kết quả

106

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

3983

Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh 12/01/2026 09:48:24 13/01/2026 09:47:09 12/01/2026 11:43:19
VŨ KHÁNH 

LINH
0966856902 Đã trả kết quả

107

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

4951

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 10:50:03 13/01/2026 10:48:15 12/01/2026 14:01:20
NGUYỄN THỊ 

MIỀN
0386073368 Đã trả kết quả

108

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

5546

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 12/01/2026 10:40:08 14/01/2026 07:30:00 12/01/2026 11:38:23

BÙI THỊ 

LỪNG
0393173119 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

109

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

6196

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 11:04:24 13/01/2026 11:04:01 12/01/2026 14:02:31
NGUYỄN 

TRUNG KIÊN
0349700745 Đã trả kết quả

110

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

6211

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 11:03:50 13/01/2026 11:03:09 12/01/2026 14:02:10
NGUYỄN 

TRUNG KIÊN
0349700745 Đã trả kết quả

111

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

6808

Đăng ký lại khai tử Hộ tịch 12/01/2026 11:33:08 15/01/2026 07:32:16 13/01/2026 09:57:11
NGUYỄN 

HỒNG HOÀN
0974762187 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

112

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

8098

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 13:59:31 13/01/2026 13:58:45 12/01/2026 16:39:07
PHẠM THỊ 

HIỀN
0382447791 Đã trả kết quả

113

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

8162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 16:28:12 14/01/2026 07:30:00 12/01/2026 16:39:44
PHẠM THỊ 

HIỀN
0382447791 Đã trả kết quả

114

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

9010

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 16:27:42 14/01/2026 07:30:00 12/01/2026 16:38:25
PHẠM THỊ 

THẨM
0366506115 Đã trả kết quả

115

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

9160

Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 

có sai sót
Đất đai 12/01/2026 14:38:09 30/01/2026 14:37:47 16/01/2026 13:49:11

NGUYỄN 

VĂN THỦY
0979073766 Hoàng Bích Liên Đã trả kết quả

116

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

9185

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 12/01/2026 14:39:24 14/01/2026 09:08:45 12/01/2026 16:51:59 VŨ THỊ HẢI 0867047083 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

117

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

11647

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 12/01/2026 16:20:06 15/01/2026 10:47:51 13/01/2026 10:41:02
NGUYỄN 

HỒNG HOÀN
0974762187 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả



118

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

11947

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 16:36:24 14/01/2026 07:30:00 13/01/2026 10:24:40
TỪ VĂN 

MẠNH
0354954201 Đã trả kết quả

119

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260112-

11964

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 12/01/2026 16:35:42 14/01/2026 07:30:00 13/01/2026 10:24:18
TỪ VĂN 

MẠNH
0386700815 Đã trả kết quả

120

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

0509

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 13/01/2026 07:58:49 14/01/2026 07:58:21 13/01/2026 10:25:03
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Đã trả kết quả

121

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

2503

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 13/01/2026 09:01:55 14/01/2026 09:00:56 13/01/2026 15:14:23
PHẠM VĂN 

PHƯƠNG
0963789365 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

122

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

2853

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh
Hộ tịch 13/01/2026 09:10:18 14/01/2026 09:09:26 13/01/2026 10:52:33

HOÀNG THỊ 

HỒNG
0979003798 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

123

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

3793

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch 13/01/2026 09:36:34 26/01/2026 07:30:00 13/01/2026 15:18:48
NGUYỄN 

DUY HỌC
0362460776 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

124

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

4866

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 13/01/2026 10:15:49 14/01/2026 10:13:56 13/01/2026 10:27:21
ĐOÀN MẠNH 

ĐẠT
0945279966 Đã trả kết quả

125

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

4878

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 13/01/2026 10:13:44 14/01/2026 10:13:17 13/01/2026 10:26:55
ĐOÀN MẠNH 

ĐẠT
0945279966 Đã trả kết quả

126

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

4895

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 13/01/2026 10:13:04 14/01/2026 10:12:12 13/01/2026 10:25:41
ĐOÀN MẠNH 

ĐẠT
0945279966 Đã trả kết quả

127

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

5753

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 13/01/2026 10:46:13 14/01/2026 10:43:08 13/01/2026 15:42:54
LÊ VĂN 

HÙNG
0338071786 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

128

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

6283

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 13/01/2026 11:03:10 14/01/2026 11:02:45 13/01/2026 15:50:11
HOÀNG 

QUANG ĐỊNH
0328881998 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

129

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

8072

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 13/01/2026 14:03:58 14/01/2026 14:03:11 13/01/2026 16:44:02 LÝ THỊ NHƯ 0968634031 Đã trả kết quả

130

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

8417

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực 13/01/2026 14:41:16 14/01/2026 14:12:49 13/01/2026 15:59:09
LA VĂN 

TÙNG
0978336391 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

131

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

9980

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực 13/01/2026 15:19:46 15/01/2026 07:30:00 13/01/2026 16:27:36
NGUYỄN 

VĂN SINH
0972824925 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả



132

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

10176

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 13/01/2026 15:28:56 15/01/2026 07:30:00 13/01/2026 16:43:24
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Đã trả kết quả

133

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

10437

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 13/01/2026 15:38:59 15/01/2026 07:30:00 13/01/2026 16:42:55
NGUYỄN 

ĐĂNG LÂM 
0968807992 Đã trả kết quả

134

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

11085

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực 13/01/2026 16:10:21 15/01/2026 07:30:00 13/01/2026 17:51:08
NGUYỄN 

VĂN DŨNG
0977610308 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

135

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260113-

12178

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 14/01/2026 09:01:04 15/01/2026 14:23:08 14/01/2026 11:10:09

LÝ QUỐC 

TRỌNG
0832555878 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

136

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260114-

0597

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 14/01/2026 08:09:13 15/01/2026 08:08:25 14/01/2026 11:05:10

CAO THỊ 

PHƯƠNG 

THẢO

0855860633 Đã trả kết quả

137

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260114-

1973

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 14/01/2026 09:19:38 15/01/2026 09:16:38 14/01/2026 11:04:51 TÔ VĂN DẦN 0335112723 Đã trả kết quả

138

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260114-

4669

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, 

xác định lại dân tộc
Hộ tịch 14/01/2026 10:19:41 16/01/2026 07:30:00 14/01/2026 15:09:00

BẾ VIỆT 

KHOA
0989404816 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

139

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260114-

5820

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 14/01/2026 10:55:26 19/01/2026 07:30:00 14/01/2026 15:09:47
VŨ DUY 

HUẤN
0869292455 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

140

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260114-

8596

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân
Hộ tịch 14/01/2026 14:35:14 16/01/2026 09:04:38 14/01/2026 16:45:11

TRẦN THỊ 

TÂM
0384333451 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

141

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260114-

10053

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Hộ tịch 14/01/2026 15:33:33 20/01/2026 07:30:00 15/01/2026 11:07:08

BÙI THỊ 

THẢO
0961563189 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

142

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260114-

11072

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch
Hộ tịch 14/01/2026 16:20:04 20/01/2026 07:30:00 15/01/2026 11:06:19 BÙI THỊ HIỀN 0338909682 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

143

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260114-

11352

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch 14/01/2026 16:34:02 27/01/2026 11:03:14 15/01/2026 11:05:03
VŨ DUY 

QUÂN
0367107858 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

144

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

1495

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 15/01/2026 08:34:57 16/01/2026 08:34:29 15/01/2026 10:02:24 CHU THỊ NGA 0943722420 Đã trả kết quả

145

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

2284

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở

Chứng thực

Chứng thực hợp đồng giao 

dịch liên quan đến tài sản là 

GCN QSDĐ

15/01/2026 09:26:32 16/01/2026 09:24:33 15/01/2026 10:30:18
CHẾ THỊ 

HỒNG
0378196296 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả



146

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

2834

Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch 15/01/2026 09:19:36 27/01/2026 14:46:58 16/01/2026 09:54:57 BÙI THỊ THƠ 0979317443 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

147

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

5136

Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai tử 15/01/2026 10:36:54 16/01/2026 10:34:21 15/01/2026 11:18:00
ĐOÀN VĂN 

NĂNG
0988145177 Đã trả kết quả

148

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

7679

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 15/01/2026 14:01:08 16/01/2026 13:59:57 15/01/2026 14:21:37
NGUYỄN THỊ 

LIÊN
0878751868 Đã trả kết quả

149

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

7706

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 15/01/2026 13:59:45 16/01/2026 13:58:51 15/01/2026 14:22:06
NGUYỄN THỊ 

LIÊN
0878751868 Đã trả kết quả

150

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

8677

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 15/01/2026 14:38:14 16/01/2026 14:36:22 15/01/2026 17:04:50 VŨ THỊ LOAN 0392548757 Đã trả kết quả

151

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

9541

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 15/01/2026 15:44:05 19/01/2026 07:30:00 15/01/2026 16:12:46
HOÀNG VĂN 

THAO
0966648443 Đã trả kết quả

152

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

9579

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 15/01/2026 15:42:48 19/01/2026 07:30:00 15/01/2026 16:12:13
HOÀNG VĂN 

THAO
0966648443 Đã trả kết quả

153

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

9980

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 15/01/2026 15:41:44 19/01/2026 07:30:00 15/01/2026 16:11:44

NGUYỄN 

QUỐC 

TRƯỢNG

0966494326 Đã trả kết quả

154

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

9997

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 15/01/2026 15:28:02 19/01/2026 07:30:00 15/01/2026 17:05:30
BÙI THỊ 

CẢNH
0989975690 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

155

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

10011

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 15/01/2026 15:41:10 19/01/2026 07:30:00 15/01/2026 16:10:58

NGUYỄN 

QUỐC 

TRƯỢNG

0966494326 Đã trả kết quả

156

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

10043

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 15/01/2026 15:40:31 19/01/2026 07:30:00 15/01/2026 16:10:15

NGUYỄN 

QUỐC 

TRƯỢNG

0966494326 Đã trả kết quả

157

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

10384

Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh 15/01/2026 15:52:15 19/01/2026 07:30:00 16/01/2026 09:20:41
Nguyễn Quỳnh 

Mai
0966494326 Đã trả kết quả

158

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

10769

Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh 15/01/2026 16:10:28 19/01/2026 07:30:00 16/01/2026 09:21:58
Hoàng Khánh 

Vy
0966648443 Đã trả kết quả



159

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

11088

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 15/01/2026 16:20:06 19/01/2026 07:30:00 16/01/2026 09:49:26
VŨ CHÍ 

KHƯƠNG
0387044089 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

160

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

11373

Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch 15/01/2026 16:38:15 20/01/2026 11:06:54 16/01/2026 11:28:07
HOÀNG VĂN 

THÁI
0368538359 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

161

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

11750

Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch 15/01/2026 17:06:54 19/01/2026 07:30:00 16/01/2026 10:33:36
HÀ THỊ 

THANH NGA
0968899523 Nguyễn Đăng Lâm Đã trả kết quả

162

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

11802

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 15/01/2026 18:06:05 19/01/2026 07:30:00 16/01/2026 09:50:06
NGUYỄN THỊ 

LINH
0985507109 Đã trả kết quả

163

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

12023

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy 

tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp 

chứng thực điểm chỉ và trường hợp người 

yêu cầu chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ được)

Chứng thực 15/01/2026 18:04:07 19/01/2026 07:30:00 16/01/2026 09:50:49
NGUYỄN THỊ 

LINH
0985507109 Đã trả kết quả

164

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260115-

12090

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở

Chứng thực 15/01/2026 18:01:24 19/01/2026 07:30:00 16/01/2026 09:52:32
NGUYỄN THỊ 

LINH
0985507109 Đã trả kết quả

165

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260116-

3707

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 16/01/2026 09:51:24 19/01/2026 09:48:47 16/01/2026 11:21:27
ĐẶNG TIẾN 

DŨNG
0972854612 Đã trả kết quả

166

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260116-

5093

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận

Chứng thực 16/01/2026 10:24:06 19/01/2026 10:23:35 16/01/2026 11:21:07
DƯƠNG 

TUẤN ANH
0922692668 Đã trả kết quả

167

UBND 

phường 

Nguyễn Trãi

H24.175-

260116-

5156

Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Thủ tục đăng ký khai sinh 16/01/2026 10:26:30 19/01/2026 10:25:00 16/01/2026 11:15:33
ĐẶNG KHẢI 

MINH
0972854612 Đã trả kết quả

NGƯỜI LẬP NGƯỜI BÁO CÁO



Trạng thái hồ sơ


